
 

BÁO GIẢNG KHỐI 3 - THÁNG 10 
HOÀ HỢP 

(28/09/2026 - 30/10/2026) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

5 
28/09 - 02/10 
 

Đọc: Đi học vui sao 
Nói và nghe: Tới lớp tới trường 
Chính tả: Nhớ - viết: Đi học vui sao 
Đọc: Con đường tới trường 
Chính tả: Ôn chữ hoa D, Đ 
Luyện từ và câu:Từ chỉ đặc điểm 
Viết: Luyện viết đơn 
Văn CB: Luyện tập thao tác liên tưởng  

6 
05/10 - 09/10 
 

Đọc: Lời giải toán đặc biệt 
Nói và nghe:Kể chuyện Đội viên tương lai 
Chính tả: Nghe – viết: Lời giải toán đặc biệt 
Đọc: Bài tập làm văn 
Đọc mở rộng 
Luyện từ và câu: Từ ngữ về nhà trường. Dấu chấm 
hỏi 
Viết: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc với 
người mà em yêu quý 
Văn CB: Luyện tập thao tác liên tưởng 

7 12/10 - 16/10 
 

Đọc: Bàn tay cô giáo 
Nói và nghe: Một giờ học thú vị 
Chính tả: Nghe – viết: Nghe thầy đọc thơ 
Đọc: Cuộc họp của chữ viết 
Chính tả: Ôn chữ hoa E, Ê 
Luyện từ và câu: Câu kể. Dấu chấm, dấu chấm hỏi, 
dấu chấm than. 
Viết: Viết tin nhắn 
Văn CB: Sơ đồ liên tưởng 

8 19/10 - 23/10 
 

Đọc: Thư viện 
Nói và nghe: Kể chuyện Mặt trời mọc ở .. đằng Tây! 
Chính tả: Nghe – viết: Thư viện 
Đọc: Ngày em vào đội 
Đọc mở rộng  
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về thư viện. Câu 
cảm 
Viết: Luyện viết thông báo 
Văn CB: Luyện tập về sơ đồ liên tưởng 

9 26/10 - 30/10 Ôn tập giữa học kì 1​​  
Văn CB: Luyện tập thao tác liên tưởng - Nói khéo 

 



 

TOÁN 

5 28/09 - 02/10 

Bài 10: Bảng nhân 7, bảng chia 7 (Tiết 2) 
Bài 11: Bảng nhân 8, bảng chia 8 (Tiết 1) 
Bài 11: Bảng nhân 8, bảng chia 8 (Tiết 2) 
Bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9 (Tiết 1) 
Bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9 (Tiết 2) 

6 05/10 - 09/10 

Bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9 (Tiết 3) 
Bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia 
(Tiết 1) 
Bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia 
(Tiết 2) 
Bài 14: Một phần mấy (Tiết 1) 
Bài 14: Một phần mấy (Tiết 2) 

7 12/10 - 16/10 

Bài 15: Luyện tập chung (Tiết 1) 
Bài 15: Luyện tập chung (Tiết 2) 
Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng 
(Tiết 1) 
Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng 
(Tiết 2) 
Bài 17: Hình tròn. Tâm, bán kính, đường kính của 
hình tròn 

8 19/10 - 23/10 

Bài 18. Góc, góc vuông, góc không vuông 
Bài 19. Hình tam giác, hình tứ giác. Hình vuông, 
hình chữ nhật (Tiết 1) 
Bài 19. Hình tam giác, hình tứ giác. Hình vuông, 
hình chữ nhật (Tiết 2) 
Bài 19. Hình tam giác, hình tứ giác. Hình vuông, 
hình chữ nhật (Tiết 3) 
Bài 20. Thực hành vẽ góc vuông, vẽ đường tròn, 
hình vuông, hình chữ nhật và vẽ trang trí (Tiết 1) 

9 26/10 - 30/10 

Bài 20: Thực hành vẽ góc vuông, vẽ đường tròn, 
hình vuông, hình chữ nhật và vẽ trang trí (Tiết 2) 
Bài 21: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật 
Bài 22: Luyện tập chung (Tiết 1) 
Bài 22: Luyện tập chung (Tiết 2) 
Bài 23: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ 
số (Tiết 1) 

ĐẠO ĐỨC 

5 28/09 - 02/10 Bài 2: Tự hào Tổ quốc Việt Nam (Tiết 3) 
6 05/10 - 09/10 

Bài 3: Quan tâm hàng xóm láng giềng 7 12/10 - 16/10 
8 19/10 - 23/10 
9 26/10 - 30/10 Thực hành rèn kĩ năng 

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

5 28/09 - 02/10 
Bài 4: Ôn tập chủ đề Gia đình (Tiết 2) 
Bài 5: Hoạt động kết nối với cộng đồng (Tiết 1) 

6 05/10 - 09/10 
Bài 5: Hoạt động kết nối với cộng đồng (Tiết 2) 
Bài 6: Truyền thống trường em (Tiết 1) 

7 12/10 - 16/10 
Bài 6: Truyền thống trường em (Tiết 2) 
Bài 7: Giữ an toàn và vệ sinh ở trường (Tiết 1) 

 



 

8 19/10 - 23/10 
Bài 7: Giữ an toàn và vệ sinh ở trường (Tiết 2) 
Bài 8: Ôn tập chủ đề Trường học (Tiết 1) 

9 26/10 - 30/10 
Bài 8: Ôn tập chủ đề Trường học (Tiết 2) 
Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp (Tiết 1) 

TIẾNG ANH  
(ESL) 

5 28/09 - 02/10 

*Beehive 3 
Unit 2: In the city 
- Lesson 3 Words and Grammar  (SB - page 22, 23) 
- Review lesson 3 (WB - page 20, 21) 
- Lesson 4: Story (SB - page 24, 25) 
- Practice lessons 4 Story (WB - page 22, 23) 
- Lesson 5: Skills and culture (SB - page 26, 27) 
 

6 05/10 - 09/10 

*Beehive 3 
Unit 2: In the city 
- Review Unit 2 (WB - page 25) 
- Unit quiz 1 Unit 1&2 
- Practice Lesson 5. Skills and culture (WB - Page 
24, 25) 
*Global Success 3 
 Unit 12: Jobs 
- Lesson 1-3 (SB - Page 12- 17) 

7 12/10 - 16/10 

*  Movers 1  
- Test 1: Reading & Writing Part 1, 2 (SB - Page 12, 
13, 14, 15) 
* Beehive 3 
Unit 3. Our busy world 
- Lesson 1. Words (SB - Page 32, 33). (WB - Page 
28) 
- Lesson 2. Grammar (SB - Page 34, 35) . (WB - 
Page 30) 
- Lesson 3. Words and Grammar (SB - Page 36, 37) 
- Review Lesson 1 & 2 (WB - Page 29, 31) 
 

8 19/10 - 23/10 

*Flyer platform  
* Beehive 3 
Unit 3. Our busy world 

- Review Lesson 3 (WB - Page 32, 33) 
- Lesson 4. Story (SB - Page 38, 39) 
- Lesson 5. Skills and Culture (SB - Page 40, 41) 
*Global Success 3 
Unit 19. Outdoor activities 
- Lesson 1 & 2 ( SB - Page 58, 59, 60, 61) 

 



 

9 26/10 - 30/10 

* Beehive 3 
Unit 3. Our busy world 
- Practice Lesson 4. Story (WB - Page 34, 35) 
- Review Unit 3 (SB - Page 43), (WB - Page 38, 39) 
- Practice Lesson 5. Skills and culture (WB - Page 
36, 37) 
- Project (SB - Page 42) 
*Movers 1  
- Test 1: Reading & Writing Part 3, 4 (SB - Page 16, 
17, 18, 19) 
 

GIÁO DỤC CẢM XÚC 
XÃ HỘI (HARMONY) 

5 28/09 - 02/10 Đến lúc bình tĩnh lại 
6 05/10 - 09/10 Tư duy phát triển 

7 12/10 - 16/10 
Luyện tập chương 1: Trở thành phiên bản tốt nhất 
của chính mình 

8 19/10 - 23/10 Ôn tập giữa học kì 1 
9 26/10 - 30/10 Giới thiệu chương 2: Tôn trọng lẫn nhau 

TIN HỌC VÀ  
CÔNG NGHỆ 

5 28/09 - 02/10 TH với tệp và thư mục trong máy tính - Phím tắt 
6 05/10 - 09/10 Sử dụng máy thu thanh 
7 12/10 - 16/10 Sử dụng máy thu hình 
8 19/10 - 23/10 Khám phá thông tin trên Internet 
9 26/10 - 30/10 An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

5 28/09 - 02/10 

Bài: Biến đổi đội hình 
- Biến đổi đội hình 1 hàng ngang thành 2 hàng 
ngang và ngược lại 
- Bài tập chạy phối hợp Z và bật bánh xe 

6 05/10 - 09/10 

Bài: Biến đổi đội hình 
- Biến đổi đội hình 1 hàng ngang thành 3 hàng 
ngang và ngược lại 
- Bài tập chạy luồn cọc tiếp sức 

7 12/10 - 16/10 
Bài: Ôn tập 
- Ôn tập biến đổi đội hình hàng dọc và hàng ngang 
- Bài tập chạy phối hợp Z và bật bánh xe 

8 19/10 - 23/10 

Bài: Biến đổi đội hình 
- Biến đổi đội hình từ 1 vòng tròn thành 2 vòng 
tròn và ngược lại 
- Bài tập chạy 30m 

9 26/10 - 30/10 
Bài: Đi đều, đứng lại 
- Đi đều, đứng lại 
- Bài tập gập bụng 

BƠI-LẶN 5 28/09 - 02/10 Kỹ thuật chân ếch 

 



 

6 05/10 - 09/10 Kỹ thuật chân ếch 

7 12/10 - 16/10 Kỹ thuật chân ếch 

8 19/10 - 23/10 Kỹ thuật chân ếch 

9 26/10 - 30/10 An toàn nước trong môi trường nước 

SINH TỒN 

5 28/09 - 02/10 Ăn uống lành mạnh 

6 05/10 - 09/10 Thời gian biểu của em 

7 12/10 - 16/10 Làm việc theo kế hoạch 

8 19/10 - 23/10 Mùa đông ấm, mùa hè vui 

9 26/10 - 30/10 An toàn về điện 

VÕ THUẬT 

5 28/09 - 02/10 
Ôn tập bài quyền số 3 (27 động tác) - đoạn 1,2 
Bài tập vận động 

6 05/10 - 09/10 
Bài quyền số 3 (27 động tác) - Đoạn 3 
- Học động tác từ 10 - 13 
- Bài tập vận động 

7 12/10 - 16/10 
Bài quyền số 3 (27 động tác) - Đoạn số 4  
- Học động tác từ 14 - 16 
- Bài tập vận động  

8 19/10 - 23/10 Ôn tập bài quyền số 3 (27 động tác) 
Bài tập phát triển toàn thân 

9 26/10 - 30/10 
Ôn tập bài quyền số 3 (27 động tác) 
Bài tập phát triển toàn thân 

ÂM NHẠC 

5 28/09 - 02/10 

+ Ôn tập bài hát: "Quốc Ca" 
+ Bài đọc nhạc số 1 "Mary Had A Little Lamb" tone G 
dur 

6 05/10 - 09/10 
+ Giới thiệu nhạc cụ Sáo recorder 
+ Làm quen 3 nốt Si, La, Sol trên Sáo recorder 

7 12/10 - 16/10 
+ Thực hành bài đọc nhạc số 1: "Mary Had A Little 
Lamb" trên sáo recorder 

8 19/10 - 23/10 
+ Hoà tấu: bài đọc nhạc số 1: "Mary Had A Little 
Lamb" trên sáo recorder 

9 26/10 - 30/10 
CHỦ ĐỀ 3: VUI ĐẾN TRƯỜNG 
+ Học hát bài: "Vui đến trường" 

MỸ THUẬT 

5 28/09 - 02/10 Thủ công: Mặt nạ trung thu 

6 05/10 - 09/10 Nặn đất sét: Đồ vật thân quen 

7 12/10 - 16/10 
Một số vật liệu sử dụng trong thực hành và sáng tạo 
mỹ thuật 

8 19/10 - 23/10 Thủ công: Con vật ngộ nghĩnh 

9 26/10 - 30/10 Thủ công: Ống đựng bút tiện dụng 
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